
 

UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi ngày: 01/7/2016 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2016 

 

 Trung tâm GDTX-DN huyện Càng Long 

 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG QUỐC AN Nam 06/11/1998 Trà Vinh Kinh 6.15 Đạt 

2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THANH AN Nam 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.26 Đạt 

3 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG VĂN VĨNH AN Nam 30/03/1997 trà Vinh Kinh 5.18 Đạt 

4 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ 10/01/1998 Trà Vinh Kinh 7.35 Đạt 

5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ ĐỨC BẢO Nam 20/10/1998 Trà Vinh Kinh 6.04 Đạt 

6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 09/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.84 Đạt 

7 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH CHÍNH Nam 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.67 Đạt 

8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG VỈ CƯỜNG Nam 03/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.32 Đạt 

9 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CAO THỊ DIỄM Nữ 20/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.09 Đạt 

10 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ DIỆU Nữ 27/08/1998 Trà Vinh Kinh 6.69 Đạt 

11 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ NHẤT DUY Nam 20/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.39 Đạt 

12 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHÙNG THỊ THÚY DUYÊN Nữ 16/09/1998 Trà Vinh Kinh 6.04 Đạt 

13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 18/04/1998 Trà Vinh Kinh 5.71 Đạt 

14 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ MINH ĐỨC Nam 20/03/1998 Trà Vinh Kinh 5.29 Đạt 

15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ TRƯỜNG GIANG Nam 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.04 Đạt 

16 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ PHƯƠNG HẰNG Nữ 08/11/1998 Trà Vinh Kinh 6.16 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

17 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THẾ HIỂN Nam 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.74 Đạt 

18 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN TRỌNG HIẾU Nam 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.07 Đạt 

19 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ MINH KHA Nam 17/07/1998 Trà Vinh Kinh 7.09 Đạt 

20 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ KHANH Nữ 01/03/1998 Trà Vinh Kinh 5 Đạt 

21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh BÙI ANH KHOA Nam 11/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.69 Đạt 

22 058 - Sở GDĐT Trà Vinh ĐỔ THỊ LAN Nữ 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.14 Đạt 

23 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 22/09/1998 Trà Vinh Kinh 5.55 Đạt 

24 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THANH LÂM Nam 14/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.63 Đạt 

25 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ LINH Nam 06/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.48 Đạt 

26 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRƯƠNG CHÍ LỘC Nam 11/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.33 Đạt 

27 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CAO THỊ TUYẾT LUYẾN Nữ 22/08/1998 Trà Vinh Kinh 6.93 Đạt 

28 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHAN CÔNG LÝ Nam 21/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.40 Đạt 

29 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ Nữ 20/12/1998 Trà Vinh Kinh 5.62 Đạt 

30 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 02/01/1998 Vĩnh Long Kinh 5.38 Đạt 

31 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.08 Đạt 

32 058 - Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỒNG NHẶN Nữ 14/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.31 Đạt 

33 058 - Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG PHỚI Nữ 23/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.09 Đạt 

34 DVT - Trường Đại học Trà Vinh BÙI HOÀNG PHÚ Nam 29/12/1998 Trà Vinh Kinh 5.27 Đạt 

35 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN HUY PHÚC Nam 16/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.69 Đạt 

36 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Nữ 08/08/1998 Trà Vinh Kinh 5.98 Đạt 

37 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 06/03/1998 Trà Vinh Kinh 5.39 Đạt 

38 058 - Sở GDĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRƯỜNG TẤN 

SANG Nam 07/10/1997 Vĩnh Long Kinh 5.21 Đạt 



TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Kết quả 

39 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Nam 17/03/1998 Trà Vinh Kinh 5.66 Đạt 

40 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM TẤN TÀI Nam 13/05/1998 Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

41 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THOẠI TÂN Nam 01/01/1988 Trà Vinh Kinh 5.89 Đạt 

42 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MINH TÂN Nam 29/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.29 Đạt 

43 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THẢO Nữ 10/04/1998 Trà Vinh Kinh 5 Đạt 

44 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TIẾN Nam 03/11/1998 Trà Vinh Kinh 6.77 Đạt 

45 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÁNH TÍNH Nam 15/07/1998 Trà Vinh Kinh 5.85 Đạt 

46 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC TRẠNG Nam 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.33 Đạt 

47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THÚY TRẦM Nữ 20/05/1998 Trà Vinh Kinh 6.26 Đạt 

48 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CHUNG VĂN MINH TRIỀU Nam 24/05/1998 Trà Vinh Kinh 5.70 Đạt 

49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh ĐỔ CÔNG TRÌNH Nam 27/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.14 Đạt 

50 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRUNG Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.42 Đạt 

51 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MINH TRƯỜNG Nam 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.14 Đạt 

52 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỬU VĨNH Nam 06/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.04 Đạt 
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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Điểm 
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Kết quả 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ HUYỀN Nữ 23/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.07 Đạt 

2 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LỮ NHẬT THIÊN KHOA Nam 03/05/1997 Vĩnh Long Kinh 5.59 Đạt 

3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG THỊ HỒNG MY Nữ 02/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.04 Đạt 

 

 

 

 


